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PHỤ LỤC 

Bảng 1  D nh   ch   o c o ĐTM phê duyệt năm 2021 

TT Tên Dự  n Đị   i m dự  n 
Số Quyết  ịnh 

phê duyệt 
Ngày ký 

1 Chế biến các mặt hàng hải 

sản và cấp đông đóng gói các 

loại thực phẩm, nông sản để 

xuất khẩu 

Tại lô I1 – I2, Khu 

công nghiệp Suối 

Dầu, xã Suối Tân, 

huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

- 336/QĐ-

UBND 

- 982/QĐ-

UBND 

05/2/2021 

19/4/2021 

2 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng Cụm công nghiệp Sông 

Cầu - huyện Khánh Vĩnh 

Xã Sông Cầu, huyện 

Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa 

498/QĐ-

UBND 

 

02/3/2021 

3 Xây dựng trại heo giống 600 

nái ngoại sinh sản khép kín 

của Công ty 

Thôn 3, xã Ninh 

Thượng, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

502/QĐ-

UBND 

 

02/3/2021 

4 Nạo vét vật liệu bồi lắng hồ 

chứa nước Suối Dầu 
Xã Suối Cát và xã 

Suối Tân, huyện Cam 

lâm, tỉnh Khánh Hoà 

599/QĐ-

UBND 

 

12/3/2021 

5 Khu du lịch cao cấp Phát Đạt 

Resort 
Tại lô D14A-D14B, 

Khu 4, Khu du lịch 

Bắc bán đảo Cam 

Ranh, xã Cam Hải 

Đông, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

664/QĐ-

UBND 

 

16/3/2021 

6 Trạm trộn bê tông HDP Nha 

Trang 
Thôn Hạ, xã Diên 

Lâm, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

708/QĐ-

UBND 

 

24/3/2021 

7 Nhà máy sản xuất bột cá, dầu 

cá dùng trong ngành thức ăn 

gia súc, gia cầm và thức ăn 

chăn nuôi trồng thủy hải sản 

Tại lô K4-K5, Khu 

công nghiệp Suối 

Dầu, xã Suối Tân, 

huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

906/QĐ-

UBND 

 

12/4/2021 

8 Trại chăn nuôi heo gia công 

CP 
Tổ dân phố Nghĩa 

Nam, thị trấn Cam 

Đức, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa 

1273/QĐ-

UBND 

 

13/5/2021 

9 Trại chăn nuôi heo thịt Khánh 

Nam của ông Huỳnh Vũ Bảo 

Duy 

Thôn Hòn Dù, xã 

Khánh Nam, huyện 

Khánh Vĩnh, tỉnh 

1316/QĐ-

UBND 

18/5/2021 



3 

 

TT Tên Dự  n Đị   i m dự  n 
Số Quyết  ịnh 

phê duyệt 
Ngày ký 

Khánh Hòa  

10 Khu dân cư, tái định cư 

đường Phạm Văn Đồng 
Phường Cam Phú, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 

1346/QĐ-

UBND 

 

21/5/2021 

11 Nạo vét vật liệu bồi lắng hồ 

chứa nước Đá Bàn 
Xã Ninh Sơn, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa 

1447/QĐ-

UBND 

 

01/6/2021 

12 Trại chăn nuôi Gà - Vịt thịt Thôn Cà Hon (tên 

trước đây là thôn Bến 

Lễ), xã Khánh Bình, 

huyện Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh Hòa 

1693/QĐ-

UBND 

 

22/6/2021 

13 Trại chăn nuôi gia công heo 

thịt của ông Đặng Minh Tùng 
Thôn Hòn Dù, xã 

Khánh Nam, huyện 

Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa 

1900/QĐ-

UBND 

 

08/7/2021 

14 Xây dựng, nâng cấp Trại 

Chăn nuôi Suối Dầu 
Xã Suối Tân và xã 

Suối Cát, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

1901/QĐ-

UBND 

 

08/7/2021 

15 Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác khoáng sản cát làm 

vật liệu xây dựng thông 

thường trên sông Cái và 

nhánh sông Diên Khánh 

Xã Diên Thọ, Diên 

Đồng, Diên Xuân, 

Diên lâm, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hoà 

2042/QĐ-

UBND 

 

16/7/2021 

16 Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

thoát lũ của 02 hồ chứa nước 

Suối Hành, Tà Rục 

Xã Cam Phước Đông, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 

2978/QĐ-

UBND 

 

22/9/2021 

17 Bệnh viện đa khoa khu vực 

Ninh Hòa (quy mô: 250 

giường; trong đó: hiện trạng 

là 200 giường, mở rộng là 50 

giường) 

Tại 91 đường Lê Đình 

Thu, phường Ninh 

Hiệp, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa 

3195/QĐ-

UBND 

 

30/9/2021 

18 Xây dựng công trình khai 

thác mỏ lộ thiên đất, đá làm 

vật liệu xây dựng thông 

thường mỏ Hòn Rồng 

Xã Cam Thành Nam 

và phường Cam Phúc 

Bắc, thành phố Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hoà 

3384/QĐ-

UBND 

 

11/10/2021 

19 Kè bờ tả, hữu sông Tô Giang Xã Vạn Phước và xã 3654/QĐ- 25/10/2021 
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TT Tên Dự  n Đị   i m dự  n 
Số Quyết  ịnh 

phê duyệt 
Ngày ký 

đoạn từ Quốc lộ 1A đến đập 

Hải Triều xã Vạn Phước 
Vạn Long, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa 
UBND 

 

20 Công trình khai thác, chế biến 

đất, đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại mỏ Bắc Hòn 

Ngang 

Xã Diên Sơn, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 

3678/QĐ-

UBND 

 

26/10/2021 

21 Khu dân cư và tái định cư N4 

(hạng mục: Đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật) 

Tại xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

3997/QĐ-

UBND 

 

03/11/2021 

22 Chợ Khánh Vĩnh Tại thị trấn Khánh 

Vĩnh, huyện Khánh 

Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa 

4133/QĐ-

UBND 

 

12/11/2021 

23 Nhà máy sản xuất nông sản 

và thủy sản 
Tại lô G1-G5, G12, 

G6 (một phần), Khu 

công nghiệp Suối 

Dầu, xã Suối Tân, 

huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

4212/QĐ-

UBND 

 

19/11/2021 

24 Trang trại tổng hợp Vân Sơn 

Farm 
Thôn 1, xã Ninh Sơn, 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa 

4266/QĐ-

UBND 

 

24/11/2021 

25 Nhà máy chế biến thủy sản 

tại lô C3-C6 và một phần lô 

C7, KCN Suối Dầu 

KCN Suối Dầu, xã 

Suối Tân, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

4460/QĐ-

UBND 

 

06/12/2021 

26 Nâng công suất, đầu tư dây 

chuyền thiết bị sản xuất cho 

Nhà máy nước giải khát cao 

cấp Yến Sào  

Tại Quốc lộ 1A, thôn 

Mỹ Thanh, xã Cam 

Thịnh Đông, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

4468/QĐ-

UBND 

 

07/12/2021 

27 Kè và đường ven đầm Thủy 

Triều (đoạn từ đường Lê Lợi 

đến đường Yersin)  

tại thị trấn Cam Đức, 

huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

4676/QĐ-

UBND 

 

16/12/2021 
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Bảng 2  D nh   ch x c nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2021 

STT Tên Dự  n Số Giấy x c nhận 

1 Khu nhà ở chuyên gia và cán bộ công nhân 

viên Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 tại 

thôn Chánh Thanh, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

577/GXN-STNMT-

CCBVMT 

05/02/2021 

2 Xây dựng Nhà máy sản xuất đùn thép nhôm và 

sơn tĩnh điện tại Cụm công nghiệp Trảng É 1, 

xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

980/GXN-STNMT-

CCBVMT 

18/3/2021 

3 Xưởng sản xuất, gia công cấu kiện thép Gia 

Bảo tại phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa 

1339/GXN-STNMT-

CCBVMT 

08/4/2021 

4 Cơ sở nuôi tôm công nghệ cao Ninh Quang 1 

tại khu đìa Hòn Xang, thôn Thuận Mỹ, xã 

Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

3079/GXN-STNMT-

CCBVMT 

22/7/2021 

5 Cơ sở nuôi tôm công nghệ cao Ninh Quang 3 

tại khu đìa Hòn Xang, thôn Thuận Mỹ, xã 

Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

3080/GXN-STNMT-

CCBVMT 

22/7/2021 

6 Cơ sở nuôi tôm công nghệ cao Ninh Quang 2 

tại khu đìa Hòn Xang, thôn Thuận Mỹ, xã 

Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

3081/GXN-STNMT-

CCBVMT 

22/7/2021 

7 Cơ sở nuôi tôm công nghệ cao Ninh Quang 4 

tại khu đìa Hòn Xang, thôn Thuận Mỹ, xã 

Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

3082/GXN-STNMT-

CCBVMT 

22/7/2021 

8 Cơ sở nuôi tôm công nghệ cao Ninh Quang 5 

tại thôn Tam Ích, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

3119/GXN-STNMT-

CCBVMT 

23/7/2021 

9 Nhà máy sản xuất Fucoidan đạt tiêu chuẩn 

GMP tại lô đất J7 - Khu công nghiệp Suối 

Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

4414/STNMT-CCBVMT 

21/10/2021 

10 Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu tại thôn 

Phú Hội 3, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa 

5215/STNMT-CCBVMT 

08/12/2021 
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Bảng 3. Danh sách ki m tr  năm 2021 

STT Tên Dự  n Quyết  ịnh/Số công văn 

I Ki m tr  vận hành thử nghiệm  

1 Khai thác cát vàng tại khu vực Đầm Môn, 

xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh 

Hòa (giai đoạn 2016-2020 

33/STNMT-CCBVMT 

05/01/2021 

2 Khu du lịch Bãi Rồng (tên hiện nay là Khu 

nghỉ dưỡng Alma) tại lô D7A2, TT4, X6 – 

Khu 2, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, 

xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

150/STNMT-CCBVMT 

12/01/2021 

3 Nhà máy đóng bao, trạm phân phối xi măng 

Xuân Thành và Cảng chuyên dùng tại lô 

CN7 – KCN Ninh Thủy, phường Ninh 

Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa   

458/STNMT-CCBVMT 

29/01/2021 

4 Khách sạn căn hộ Virgo tại số 39-41 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

793/STNMT-CCBVMT 

03/3/2021 

5 Hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 

900 m
3
/ngày đêm (Trạm xử lý số 11, giai 

đoạn 1) của dự án “Khu phức hợp nghỉ 

dưỡng và giải trí KN Paradise” tại phường 

Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

1498/STNMT-CCBVMT 

16/4/2021 

6 Hệ thống xử lý nước thải – module 1 có 

công suất thiết kế 100 m
3
/ngày đêm của dự 

án “Khu đô thị mới Nam Sông Cái” tại thị 

trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 

1564/STNMT-CCBVMT 

22/4/2021 

7 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi với công suất 

thiết kế 4 tấn/giờ thuộc cơ sở “Công ty Cổ 

phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa” 

tại Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối 

Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

1909/STNMT-CCBVMT  

14/5/2021 

8 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 

thiết kế 08 tấn hơi/giờ thuộc dự án “Nhà 

máy sản xuất các sản phẩm dùng cho chăn 

nuôi, nông ngư nghiệp – Công suất 12.705 

2433/STNMT-CCBVMT 

14/6/2021 



8 

 

tấn/năm” 

9 Nhà máy chế biến thực phẩm Sơn Thủy tại 

lô CN22-06, Khu công nghiệp Ninh Thủy, 

phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa 

3199/STNMT-CCBVMT 

29/7/2021 

10 Công trình xử lý nước thải với công suất 

thiết kế 1.100 m
3
/ngày đêm của dự án “The 

Arena” tại lô TT13, D14D, TT9B, Khu 4 – 

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, 

phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 

3784/STNMT-CCBVMT 

13/9/2021 

11 Nạo vét vật liệu bồi lắng hồ chứa nước Hoa 

Sơn tại xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa 

4931/STNMT-CCBVMT 

23/11/2021 

12 Hạng mục công trình xử lý khí thải lò hơi 

với công suất thiết kế 8 tấn/giờ của cơ sở 

“Nhà máy bia Miền Trung” tại thôn Như 

Xuân, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

5203/STNMT-CCBVMT 

07/12/2021 

II Ki m tr  kết thúc vận hành thử nghiệm 

1 Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Y tế 

- Văn phòng – Khách sạn – Nhà ở chung cư 

– Nha Trang Center 2 (tên hiện nay là 

Trung tâm Thương mại Bờ Biển Vàng – 

Gold Coast) tại số 01 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

155/STNMT-CCBVMT 

12/01/2021 

2 Hạng mục hệ thống xử lý nước thải công 

suất thiết kế 900 m
3
 /ngày đêm (Trạm xử lý 

số 10, giai đoạn 1) của dự án “Khu phức 

hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise 

419/STNMT-CCBVMT 

27/01/2021 

3 Tổ hợp công trình hỗn hợp Khách sạn, Dịch 

vụ và Chung cư tại số 25-26 đường Phạm 

Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

1865/STNMT-CCBVMT 

12/5/2021 

4 Sản xuất, ương nuôi con giống, nuôi trồng 

và thu mua cá tại Vịnh Vân Phong tại 

phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa 

2263/STNMT-CCBVMT 

02/6/2021 
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5 Nhà máy đóng bao, trạm phân phối xi măng 

Xuân Thành và Cảng chuyên dùng tại lô 

CN7 – KCN Ninh Thủy, phường Ninh 

Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

4594/STNMT-CCBVMT 

02/11/2021 

6 Hạng mục công trình hệ thống xử lý nước 

thải – module 1 có công suất thiết kế 100 

m
3
 /ngày đêm của dự án “Khu đô thị mới 

Nam Sông Cái” tại thị trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

4600/STNMT-CCBVMT 

03/11/2021 

7 Hạng mục công trình hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi với công suất thiết kế 4 tấn/giờ 

thuộc cơ sở “Công ty Cổ phần Nước giải 

khát Yến Sào Khánh Hòa” tại Quốc lộ 1A, 

thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

4811/STNMT-CCBVMT 

16/11/2021 

8 Hạng mục công trình hệ thống xử lý nước 

thải công suất thiết kế 900 m
3
 /ngày đêm 

(trạm xử lý số 11, giai đoạn 1) của dự án 

“Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN 

Paradise” tại phường Cam Nghĩa, thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

4929/STNMT-CCBVMT 

23/11/2021 

9 Bệnh viện đa khoa Nha Trang Sài Gòn tại 

lô số 10 – KDC Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh 

Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

4993/STNMT-CCBVMT  

26/11/2021 

III Ki m tr  x c nhận hoàn thành c c công trình  ảo vệ môi trường 

1 Khu du lịch Fusion Maia Nha Trang Resort 

tại lô D10b – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam 

Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa 

5552/GXN-STNMT-CCBVMT 

22/12/2020 

2 Khu nghỉ dưỡng The Anam (tên trước đây 

là Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Đông) tại lô 

D3 – Khu 1, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam 

Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa   

499/GXN-STNMT-CCBVMT 

01/02/2021  

3 Trung tâm thương mại Bờ Biển Vàng – 

Gold Coast (tên trước đây là Khu phức hợp 

Thương mại – Dịch vụ - Y tế - Văn phòng – 

Khách sạn – Nhà ở Chung cư – Nha Trang 

Center 2) tại số 01 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Lộc Thọ,  thành phố Nha Trang, 

495/GXN-STNMT-CCBVMT 

01/02/2021 
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tỉnh Khánh Hòa 

4 Sản xuất, ương nuôi con giống, nuôi trồng 

và thu mua cá tại Vịnh Vân Phong tại 

phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa 

2767/GXN-STNMT-CCBVMT 

05/7/2021 

5  Nhà máy đóng bao, trạm phân phối xi măng 

Xuân Thành và Cảng chuyên dùng tại lô 

CN7 - KCN Ninh Thủy, phường Ninh 

Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

4974/GXN-STNMT-CCBVMT 

25/11/2021 
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